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	1
	Vị trí việc làm quản lý
	4
	
	
	

	1.1
	Giám đốc
	1
	
	 Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Sức khỏe 
	

	1.2
	Phó Giám đốc
	1
	
	 Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Sức khỏe 
	

	1.3
	Trưởng bộ phận chuyên môn (phòng/ khoa, tổ, đơn nguyên, điểm trạm…)
	1
	
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Sức khỏe hoặc một số chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực quản lý
	

	1.4
	Phó bộ phận chuyên môn (phòng, khoa, tổ, đơn nguyên, trạm…)
	1
	
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Sức khỏe hoặc một số chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực quản lý
	

	2
	Vị trí việc làm chuyên
nghiệp vụ môn
	20
	
	
	

	2.1
	Bác sĩ
	1
	Hạng III
	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); Bác sĩ trở lên nhóm ngành Răng - Hàm - Mặt
	

	2.2
	Y sĩ
	1
	Hạng IV
	 Có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ trở lên
	

	2.3
	Hộ sinh
	1
	Hạng IV, hạng III
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Hộ sinh
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	2.4
	Điều dưỡng
	1
	Hạng IV, hạng III
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng
	

	2.5
	Bác sĩ Y học dự phòng
	1
	Hạng III
	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học cổ truyền)
	

	2.6
	Y tế công cộng
	1
	Hạng III
	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Y tế công cộng, Quản lý y tế; Bác sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học cổ truyền) và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Y tế công cộng hoặc tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Quản lý y tế
	

	2.7
	Dân số viên
	1
	Hạng IV, hạng III
	Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dân số - Y tế. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương
	

	2.8
	Dược
	1
	Hạng IV, hạng III
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Dược
	

	2.9
	Kỹ thuật Y
	1
	Hạng IV, hạng III
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Kỹ thuật Y học
	

	2.10
	Khúc xạ nhãn khoa
	1
	Hạng IV, hạng III
	 Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Khúc xạ nhãn khoa
	

	2.11
	Dinh dưỡng
	1
	Hạng IV, hạng III
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Dinh dưỡng
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	2.12
	Kỹ thuật thiết bị y tế
	1
	Hạng IV, hạng III
	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế, kỹ thuật thiết bị điện tử y tế, kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế, kỹ thuật cơ điện y tế, sức khoẻ và các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu vị trí công tác
	

	2.13
	Chuyên môn khác: Công tác xã
hội, Tâm lý lâm sàng,…
	1
	Hạng IV, hạng III hoặc tương đương
	 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Sức khỏe, Công tác xã hội, Tâm lý học và một số chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu vị trí công tác
	

	2.14
	Y tế học đường
	1
	Hạng IV, hạng III
	 Có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ trở lên
	Đối với đơn vị thực hiện nhiệm vụ y tế trường học

	2.15
	Tổ chức bộ máy, quản lý nguồn nhân lực

	1
	Chuyên viên hoặc tương đương
	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Sức khỏe, Luật, Quản trị - Quản lý, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và một số chuyên
ngành khác phù hợp với yêu cầu vị trí công tác
	

	2.16
	Hành chính văn phòng, quản trị công sở
	1
	Cán sự hoặc tương đương trở lên
	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong số các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí công tác thuộc ngành hoặc nhóm ngành: Sức khỏe, Luật, Quản trị - Quản lý, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Máy tính và Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác phù hợp phù hợp với yêu cầu vị trí công tác
	

	2.17
	Phụ trách kế toán (Kế toán viên trung cấp/ Kế toán viên)
	1
	
	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
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	2.18
	Văn thư
	1
	
	 Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm
	Kiêm nhiệm

	2.19
	Lưu trữ
	1
	
	 Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm
	Kiêm nhiệm

	2.20
	Thủ quỹ
	1
	
	 Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm
	Kiêm nhiệm

	3
	Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ
	4
	
	
	

	3.1
	Hộ lý
	1
	
	  Hợp đồng lao động
	

	3.2
	Nhân viên Kỹ thuật
	1
	
	  Hợp đồng lao động
	

	3.3
	Nhân viên Bảo vệ
	1
	
	  Hợp đồng lao động
	

	3.4
	Nhân viên Phục vụ
	1
	
	  Hợp đồng lao động
	



